BÀI ÔN THỨ TƯ (17/2/2021)

1. Tập đọc:
Các em rèn đọc các bài tập đọc tuần 22 SGK Tiếng Việt 2 tập 2.
- Một trí khôn hơn trăm trí khôn (trang 31, 32)
- Cò và cuốc(trang 37,38) 

2. Chính tả: 
A. Chép đoạn chính tả:
- Một trí khôn hơn trăm trí khôn ( từ Một buổi sáng … đến ông lấy gậy thọc vào hang.)
B. Rèn các từ khó: ( mỗi từ HS viết 2 dòng)
dạo chơi, cuống quýt, cánh đồng, nấp, thợ săn, dấu chân.






























BÀI ÔN THỨ NĂM (18/2/2021)

Bài 1: Xem tờ lịch tháng 5 dưới đây rồi trả lời câu hỏi:
	 
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	Chủ nhật

	Tháng
5
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	
	28
	29
	30
	31
	 
	 
	 


- Ngày 19 tháng 5 là thứ .........
-Trong tháng 5 có.... ngày chủ nhật. Đó là những ngày .................
- Tuần này, thứ năm là ngày 17. Tuần trước, thứ năm là ngày ... . Tuần sau, thứ năm là ngày....
- Em được nghỉ học thứ bảy và chủ nhật. Vậy em đi học tất cả ....... ngày.

Bài 2: Đặt tính rồi tính
	37 + 18 
	71 – 59
	29 + 8
	97 - 38

	………………..
………………..
…………………
	………………..
………………..
…………………
	………………..
………………..
…………………
	………………..
………………..
…………………


Bài 3: Tính:
70 kg - 9 kg + 14 kg                              4 cm x 7 + 28 cm
= …………………                                  =………………..
=.…………………                                  =………………..
Bài 4: Tìm x:
a) x – 21 = 33 – 21                                              b) 45 + x = 90
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) x + 25 = 100 – 25                                               d) x – 5 = 37
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5.Viết các tổng sau thành phép nhân :
5 + 5 + 5 + 5 + 5 = ……………………………………………………….
3 + 3 + 3 + 3        = ………………………………………………………  
4 + 4 + 4              =……………………………………………………….
2 + 2 + 2 + 2       = ……………………………………………………….


Bài 6: Giải bài toán dưới đây:
a) Một hộp có 5 viên bi. Hỏi 7 hộp như vậy có bao nhiêu viên bi?

Bài giải
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
b) Năm nay ông 61 tuổi, bố kém ông 27 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

Bài giải
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Bài 7: Trong hình vẽ có:
a) ..…….. hình tam giác.
b) ….…… hình tứ giác.
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ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ NĂM ( 18/2/2021)
Bài 1:
- Ngày 19 tháng 5 là thứ bảy
-Trong tháng 5 có 4 ngày chủ nhật. Đó là những ngày 6, 13, 20, 27
- Tuần này, thứ năm là ngày 17. Tuần trước, thứ năm là ngày 10 . Tuần sau, thứ năm là ngày 24
- Em được nghỉ học thứ bảy và chủ nhật. Vậy em đi học tất cả 23 ngày.
Bài 2: Đặt tính rồi tính
	37 + 18
	71 – 59
	29 + 8

	37    
+
18
______
55
	71    
-
59
______
12
	29    
+
  8
_____
37


Bài 3: Tính:
70 kg - 9 kg + 14 kg                              4 cm x 7 + 28 cm
=        61kg        + 14kg                           =   28cm     + 28cm
=              75kg                                        =     56cm
Bài 4: Tìm x, y
a) x – 21 = 33 – 21                                              b) 45 + x = 90
 x         =     12      + 21                                                 x    = 90 - 45
 x         =           33                                                        x    =   45
c) x + 25 = 100 – 25                                               d) x – 5 = 37
 x         =     75      -  25                                           x        = 37 + 5
 x         =           50                                                  x        =   42

Bài 5.Viết các tổng sau thành phép nhân :
5 + 5 + 5 + 5 + 5 =  5 x5
3 + 3 + 3 + 3        =  3 x 4  
4 + 4 + 4              =  4 x 3
2 + 2 + 2 + 2       =  2 x 4

Bài 6: 
a) 
Bài giải
                                         Số viên bi 7 hộp có là:
                                               5 x 7 = 35 ( viên bi)
                                                    Đáp số: 35 viên bi
b)
Bài giải
                                         Số tuổi năm nay bố là:
                                               61 - 27 = 34 ( tuổi)
                                                    Đáp số: 34 tuổi
Bài 7: Trong hình vẽ có:
c) 5  hình tam giác.
d) 5  hình tứ giác.








































BÀI ÔN THỨ SÁU (19/2/2021)

1. Đặt câu theo mẫu: 
- Ai làm gì? 
….…………………………………………………………………………
 - Ai là gì?
….…………………………………………………………………………
  - Ai thế nào?
….…………………………………………………………………………
2. Hãy viết một đoạn văn nói về mẹ của em.
….…………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ SÁU ( 29/2/2021)

1. Đặt câu theo mẫu: PH có thể tham khảo một số ví dụ:
- Ai làm gì? 
        Em ở nhà giúp mẹ quét nhà.
- Ai là gì?
        Em là học sinh lớp 2.
- Ai thế nào?
        Bạn Lan có làn da trắng hồng.

2 . Học sinh viết được đoạn văn ngắn kể về mẹ của mình theo gợi ý:
- Giới thiệu tên, tuổi, nghề nghiệp….
- Tả hình dáng của mẹ: làn da, mái tóc…
- Mẹ đã chăm sóc em như thế nào?
- Tình cảm của em đối với mẹ….
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